
TÒA ÁN NHÂN DÂN                                                   

                                            Độc lập-  ự do-  ạnh phúc   

  Ỉ   ĐỒ                     

Bản án số: 65/2018/DS-ST. 

Ngày: 13/11/2018. 

“V/v Tranh chấp về h p   n  dân sự vay t   sản”. 

NHÂN DANH 

  Ớ                                     

TÒA ÁN NHÂN DÂN                 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  Lê Văn N ọc. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

 Ông Ma  Văn Thanh. 

 Ông  Lê Văn Vữn . 

- Thư ký phiên tòa: B  Huỳnh Thị N ọc Tran , Thư ký Tòa án Huyện. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tháp Mười tham gia phiên 

Tòa: B  Lê Thị N ọc L   - K ểm sát v ên. 

Trong các 05- 13//11/2018, tạ  Trụ sở Tòa án huyện Tháp Mư   mở ph ên 

tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 167A/2018/TLST-DS,  ngày 

26 tháng 4 năm 2018, về v ệc “Tranh chấp h p   n  vay t   sản”; theo Quyết 

 ịnh  ưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 204/2018/QĐST-DS ngày 17 tháng 10 năm 

2018;    ữa các  ươn  sự.  

N uyên  ơn: Lê Thị N ọc D, s nh năm 1975; 

Địa chỉ: Ấp HL, xã TM, huyện Tháp Mư  , tỉnh Đ n  Tháp 

 (Chị Lê Thị N ọc D ủy quyền cho anh Trần Văn H, s nh năm 1987; theo 

văn bản ủy quyền số 15/2018, n  y 09/4/2018) 

Bị  ơn: N uyễn Thị Thu H, s nh năm 1986; 

Địa chỉ: Ấp LA, xã TM, huyện TM, tỉnh Đ n  Tháp 

 (Chị D, anh Hv  chị H c  m t tạ  ph ên Tòa  

    D     Ụ   : 
 

Theo  ơn khở  k ện, các b ên bản hòa   ả  v  tạ  ph ên tòa, n uyên  ơn Lê 

Thị N ọc D (ủy quyền cho anh Trần Văn H) trình bày:  V o n  y 09 thán  3 năm 

2015 thì chị c  cho chị H mư n số t ền 20 tr ệu vớ  lã  suất 2%/thán , sau    chị 
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H c    n  lã  cho chị  ư c 21 thán  vớ  số t ền l  8.400.000   n . H ện từ thán  

01 năm 2017 cho  ến nay, chị H khôn  c   ăn  lã ; tính  ến th     ểm n y l  

13,5 thán , tính vớ  lã  suất l  1,125%/thán  (C  b ên nhận . Vậy t ền lã  

20.000.000   n  x 1,125%/thán  x 13,5 thán  = 3.037.500   n . Tổn  cộn   ốc 

v  lã  l  20.000.000 + 3.037.500  = 23.037.500  

 Vào  ngày 12/5/2015 chị N uyễn Thị Thu H t ếp tục mư n chị số t ền 

20.000.000   n  vớ  lã  suất 2%/thán   ể trả lươn  h n  thán . Chị H c   ăn  

lãi cho chị  ư c 19 thán  vớ  số t ền l  7.600.000   n . Từ thán  01 năm 2017 

cho  ến nay, chị H khôn  chịu  ăn  lã  cho chị. Tính  ến th   d ểm h ện nay l  

14,5 thán  vớ  lã  suất 1,125%/thán  (C  b ên nhận . Vậy 20.000.000  x 

1,125%/thán  x 14,5 thán  = 3.262.500 . Tổn  t ền  ốc v  t ền lã  l  23.262.500 

  n . 

 V o n  y 16/5/2015 chị N uyễn Thị Thu H mư n của chị thêm 

40.000.000   n , vớ  lã  suất 2%/thán , chị H c   ăn  lã  cho chị  ư c 19 thán  

vớ  số t ền l  15.200.000   n . Từ thán  01 năm 2017 cho  ến nay chị H không 

c   ăn  lã  cho chị, tính  ến th     ểm n y l  15,5 thán  vớ  lã  suất l  

1,125%/tháng (Có làm biên nhận . Vậy 40.000.000   n  x 1,125%/thán  x 15,5 

thán  = 6.975.000   n . 

 Tổn   cộn   ốc v  lã  l  46.975.000   n . 

 Tổn  cộn  chị H th ếu chị t ền  ốc v  t ền lã  l  93.275.000   n . 

 Đến n  y 06/01/2018 (nhằm n  y 21/11/2017 âm lịch  chị N uyễn Thị 

Thu H c  trả cho chị  ư c số t ền  ốc l  30.000.000   n . 

 Nay chị l m  ơn yêu cầu Tòa án   ả  quyết buộc chị N uyễn Thị Thu H 

trả cho chị n   ốc v  t ền lã  l  63.275.000   n  (tron     n   ốc l  50.000.000 

  n  v  lã  13.275.000   n  . Tạ  ph ên Tòa, n uyên  ơn yêu cầu tính lã  l  từ 

ngày 10/01/2017  ến 10/4/2018, vớ  lã  suất l  1,125%. 

 - Tạ  bản kha , các b ên bản hòa   ả  v  tạ  ph ên tòa chị N uyễn Thị Thu 

H trình bày:  V o khoản  thán  2 năm 2015 do chị   p kh  khăn nên chị c  vay 

t ền của chị Lê Thị N ọc D, vớ  lã  suất l  2 %/thán , cụ thể như sau: 

 N  y 9/3/2015 chị c  vay của chị Lê Thị N ọc D số t ền l  20 tr ệu, lã  

suất 2%/thán . Số t ền n y chị  ã trả cho chị D v o n  y 09/01/2016, trả khôn  

lấy b ên nhận. 

 Ngày 12/5/2015 chị c  vay của chị Lê Thị N ọc D số t ền 20 tr ệu, lã  

suất 2%/thán  

 N  y 16/5/2015 chị c  vay của chị Lê Thị N ọc D số t ền 40 tr ệu, lã  

suất 2%/thán . 
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 Hai phần t ền n  y 12/5/2015 v  16/5/2015  ể t ện cho v ệc  ăn  lã , nên 

chị v  chị D, thốn  nhất lấy n  y một tây h n  thán  chị   n  lã  cho chị D, bắt 

 ầu   n  lã  l  n  y 1/7/2015. Số t ền n y chị  ã trả cho chị D  ư c ba   t: 

 Đ t 1: N  y 01/10/2016 chị trả cho chị D 10 tr ệu, chị khôn  lấy b ên 

nhận. 

 Đ t 2: N  y 01/11/2016 chị trả cho chị D 20 tr ệu (chị khôn  lấy b ên 

nhận  

 Đ t 3: N  y 04/01/2018 chị c   ở   cho Cô Võ H n  H trả chị D số t ền 

33.200.000   n  (chị D khôn   ưa b ên nhận  

 Số t ền chị mư n của chị D, chị  ã trả xon , theo  ơn khở  k ện của chị D 

yêu cầu chị trả số t ền còn th ếu l  63.275.000   n , chị khôn    n  ý. 

 Ý k ến của vị  ạ  d ện V ện k ểm sát nhân dân huyện Tháp Mư   tham gia 

phiên tòa:  

 Đạ  d ện V ện k ểm sát nhân dân huyện Tháp Mư   phát b ểu về v ệc bảo 

 ảm v ệc tuân theo pháp luật tố tụn  tron  quá trình   ả  quyết vụ án của Thẩm 

phán, Thư ký, Hộ    n  xét xử chấp h nh tốt pháp luật tố tụn  dân sự kể từ kh  

thụ lý vụ án cho  ến trước th     ểm Hộ    n  xét xử n hị án, nên khôn  c  ý 

k ến  ì; nhữn  n ư   tham   a tố tụn  thực h ện  ún  theo quy  ịnh pháp luật tố 

tụn  dân sự kể từ kh  thụ lý vụ án v  tron  suốt quá trình   ả  quyết vụ án; vì vậy 

Hộ    n  xét xử khôn  xem xét v  t ếp tục t ến h nh ph ên tòa theo thủ tục 

chung. 

Về nộ  dun  vụ án: Chị D yêu cầu chị H trả số t ền vốn l  50.000.000 

  n  v  lã  tính từ n  y 10/01/2017  ến 06/01/2018 tổn  cộn  l  12 thán  vớ  lã  

suất 1,125%/thán  trên số vốn l  80.000.000   n  v  lã  từ 07/01/2018  ến 

10/4/2018 tổn  cộn  3 thán  vớ  lã  suất 1.125%/tháng trên số vốn 50.000.000 

  n . Tạ   ph ên tòa, chị D rút yêu cầu  ố  vớ  số t ền vốn l  20.000.000   n  và 

lã  của b ên nhận n  y 09/3/2018; xét thấy v ệc rút yêu cầu của chị D là hoàn 

to n tự n uyên v  phù h p  vớ  quy  ịnh của pháp luật nên chấp nhận. Chị H 

thừa nhận vay của chị D theo ba b ên nhận: N  y 09/3/2015 vay 20.000.000 

  n , n  y 12/5/2015 vay 20.000.000   n , ngày 16/5/2015 vay 40.000.000 

  n . Đố  vớ      60.000.000   n  (n  y 12/5/2015 vay 20.000.000   n , ngày 

16/5/2015 vay 40.000.000   n  , chị H cho rằn   ã trả các   t: 

N  y 01/10/2016 trả 10.000.000   n  trả tạ  nh  chị D, không có biên 

nhận, khôn  c  chứn  cứ  ể chứn  m nh nên khôn  chấp nhận l   trình b y của 

chị H. 

N  y 01/11/2016 trả 20.000.000   n  trả tạ  nhà chị D, khôn  b ên nhận, 

khôn  c  chứn  cứ  ể chứn  m nh, nên khôn  chấp nhận theo l   trình b y của 

chị H. 
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N  y 04/01/2018  ở  cô H trả chị D 30.000.000   n , không có biên 

nhận, phần n y chị D thừa nhận c  nhận 30.000.000   n  do cô H  ưa, nên l   

trình b y của chị H l  c  cơ sở chấp nhận. 

Do   , yêu cầu của chị Lê Thị N ọc D yêu cầu chị N uyễn Thị Thu H trả 

số t ền vốn 30.000.000   n  v  lã  l   c  cơ sở  ể chấp nhận. 

Từ nhữn  phân tích trên, V ện k ểm sát nhân dân huyện Tháp Mư    ề 

n hị Hộ    n  xét xử căn cứ Đ ều 244 Bộ luật tố tụn  dân sự,  ình chỉ   ả  quyết 

một phần vụ án do n uyên  ơn rút một phần yêu cầu khở  k ện  ố  vớ  số t ền 

vốn 20.000.000   n  v  lã  của b ên nhận n  y 09/3/2018; căn cứ Đ ều 471, 474, 

476 của Bộ luật dân sự 2015, chấp nhận yêu cầu của chị Lê Thị N ọc D, buộc chị 

N uyễn Thị Thu H c  n hĩa vụ trả cho chị D số t ền   c 30.000.000   n  v  t ền 

lã  từ n  y 10/01/2017  ến n  y 10/4/2018 l  15 thán  vớ  lã  suất l  

1.125%/tháng. 

  Ậ  ĐỊ             :
 

Sau kh  n h ên cứu các t   l ệu, chứn  cứ c  tron  h  sơ vụ án  ư c thẩm 

tra tạ  ph ên to  v  căn cứ v o kết quả tranh luận tạ  ph ên to , Hộ    n  xét xử 

nhận  ịnh: 

[1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp, xét thấy: Căn cứ v o yêu cầu khở  

k ện của n uyên  ơn, yêu cầu bị  ơn phả  trả số t ền vốn v  lã  m  n uyên  ơn 

cho rằn  bị  ơn  ã vay của n uyên  ơn v  nay  ã v  phạm n hĩa vụ trả n  nên 

Hộ    n  xét xử xác  ịnh quan hệ pháp luật tranh chấp tron  vụ án l  tranh chấp 

về h p   n  dân sự vay t   sản theo quy  ịnh tạ  Đ ều 463 Bộ luật dân sự năm 

2015.  

[2] Về thẩm quyền   ả  quyết, xét thấy: Tranh chấp   ữa các  ươn  sự 

thuộc thẩm quyền   ả  quyết của Tòa án nhân dân theo quy  ịnh tạ  khoản 3 Đ ều 

26 Bộ luật Tố tụn  dân sự năm 2015,   n  th   bị  ơn c   ịa chỉ tạ  huyện Tháp 

Mư  , tỉnh Đ n  Tháp nên thuộc thẩm quyền   ả  quyết của Tòa án nhân dân 

huyện Tháp Mư  , tỉnh Đ n  Tháp theo quy  ịnh tạ    ểm a khoản 1 Đ ều 39 Bộ 

luật Tố tụn  dân sự năm 2015.  

  [3] Xét yêu cầu của chị Lê Thị N ọc D về v ệc yêu cầu chị N uyễn Thị 

Thu H,  trả cho chị n   ốc v  t ền lã  l  63.275.000   n  (tron     n   ốc l  

50.000.000   n  v  lã  13.275.000   n  . Tạ  ph ên Tòa, n uyên  ơn rút một 

phần yêu cầu khở  k ện phần vốn v  lã  của b ên nhận n  y 09 thán  3 năm 2015; 

n uyên  ơn chỉ yêu cầu Tòa án   ả  quyết số t ền m  chị H còn th ếu l  

30.000.000   n  và yêu cầu tính lã  l  từ n  y 10/01/2017  ến 10/4/2018, tổn  

cộn  l  15 thán , vớ  lã  suất l  1,125%, Hộ    n  xét xử xét thấy: 
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[4] Tạ  ph ên Tòa, n uyên  ơn l  chị Lê Thị N ọc D rút một phần yêu cầu 

khở  k ện, khôn  yêu cầu chị Thu H trả số t ền vốn v  lã   ố  vớ  số t ền là 

20.000.000   n  của b ên nhận n  y 09/3/2018 l  ho n to n tự n uyện và phù 

h p vớ  quy  ịnh của pháp luật, nên Hộ    n  xét xử căn cứ v o Đ ều 244 Bộ 

luật Tố tụn  dân sự  ình chỉ  g ả  quyết một phần vụ án do  ươn  sự  ã rút yêu 

cầu. 

[5] Đố  vớ  yêu cầu của chị D yêu cầu chị H trả số t ền vay 30.000.000 

  n  và lãi tính từ n  y 10/01/2017  ến 10/4/2018 (của ha      vay ngày 

12/5/2015 vay 20.000.000   n  v  n  y 16/5/2015 vay 40.000.000   n , tổn  

cộn  l  60.000.000   n , n  y 06/01/2018 chị H trả 30.000.000   n ; còn n  

30.000.000   n  . Hộ    n  xét xử xét thấy, yêu cầu của chị D l  c  căn cứ; bở  

vì: Tron  quá trình   ả  quyết vụ án, chị H thừa nhận l  chị c  vay của chị D ba 

khoản vay cụ thể: N  y 09/3/2015 vay 20.000.000   n ; ngày 12/5/2015 vay 

20.000.000   n  v  n  y 16/5/2015 vay 40.000.000   n ;  ố  vớ      vay 

12/5/2015 và ngày 16/5/2015 tổn  cộn  l  60.000.000   n , chị H  ã  ở  cô Võ 

H n  H trả cho chị D l  30.000.000   n  ( ư c chị D thừa nhận); số t ền vay còn 

th ếu của chị D l  50.000.000   n  (b ên nhận 09/3/2015 l  20.000.000   n  và 

gói vay 12/5/2015 và 16/5/2015 còn n  30.000.000   n  , chị H cho rằn  chị  ã 

trả xon  cho chị D số t ền 50.000.000   n ; căn cứ  ể chứn  m nh cho l   trình 

b y của chị H l  chị H xuất trình  oạn  h  âm,  h  lạ  cuộc n   chuyện   ữa chị H 

v  chị D; nhưn  qua xem xét nộ  dun   ố  thoạ  của chị D v  chị H tron   oạn 

 h  âm, thì khôn  c  nộ  dun  n o chị D thừa nhận l      vay n  y 12/5/2015 v  

n  y 16/5/2015 chị H còn th ếu 30.000.000   n  chị H  ã trả xon  cho chị D; 

n o    oạn  h  âm n y thì chị H cũn  khôn  c  chứn  cứ n o khác  ể chứn  

minh, l  chị H  ã trả xon  cho chị D số t ền 30.000.000   n ; tạ  ph ên Tòa chị D 

rút yêu cầu khôn  khở  k ện chị H trả số t ền vay của b ên nhận n  y 09/3/2015 

vớ  số t ền l  20.000.000   n  thì chị H khôn  c  ý k ến  ì. Vì vậy, Hộ    n  xét 

xử xác  ịnh l   trình b y của chị D l  c  cơ sở v  yêu cầu của chị D về số t ền 

 ốc 30.000.000  l  c  căn cứ, nên Hộ    n  xét xử chấp nhận.  

[6] Đố  vớ  số t ền lã , tạ  ph ên tòa, chị D yêu cầu tính lã  từ n  y 

10/01/2017  ến n  y 10/4/2018  là 15 thán  vớ  mức lã  suất 1.125%/thán , bằn  

số t ền 5.063.000 . Hộ    n  xét xử xét thấy; tron  b ên nhận vay t ền hai bên 

thỏa thuận lã  suất l  2%/thán ; nay chị D chỉ yêu cầu về lã  suất chậm trả vớ  lãi 

suất l  1.125%/thán   l  phù vớ  quy  ịnh tạ  khoản 2 Đ ều 357 Bộ luật dân sự 

năm 2015, nên Hộ    n  xét xử chấp nhận.  

[7] Từ nhữn  phân tích trên, Hộ    n  xét xử chấp nhận yêu cầu của chị 

Lê Thị N ọc D; buộc chị N uyễn Thị Thu H phả  c  n hĩa vụ trả cho chị Lê Thị 

N ọc D số t ền  ốc là 30.000.000   n  v  t ền lã  l  5.063.000   n , tổn  cộn  l  

35.063.000   n ;  ình chỉ   ả  quyết một phần vụ án  ố  vớ  số t ền 20.000.000 

  n  v  lã  của b ên nhận n  y 09/3/2015 do n uyên  ơn rút yêu cầu. 
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[8] Xét thấy tạ  ph ên tòa, vị  ạ  d ện V ện k ểm sát nhân dân huyện Tháp 

Mư   phát b ểu quan   ểm về phần nộ  dun    ả  quyết vụ án,  ình chỉ một phần 

yêu cầu khở  k ện của n uyên  ơn, chấp nhận yêu cầu của n uyên  ơn, buộc chị 

N uyễn Thị Thu H phả  c  n hĩa vụ trả cho ch  D số t ền  ốc l  30.000.000   n  

v  t ền lã  tính từ n  y 10/01/2017  ến 10/4/2018 l  15 thán  vớ  lã  suất l  

1.125%/tháng . Hộ    n  xét xử, xét thấy như  ã phân tích ở trên. Cho nên, Hộ  

  n  xét xử, chấp nhận quan   ểm phát b ểu về nộ  dun    ả  quyết vụ án, của vị 

 ạ  d ện V ện k ểm sát nhân dân huyện Tháp Mư  .  

 [9] Về án phí, do yêu cầu của chị Lê Thị N ọc D  ư c chấp nhận nên chị 

N uyễn Thị Thu H phả  chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy  ịnh theo Đ ều 147 

Bộ luật Tố tụn  dân sự năm 2015.  

Vì các lẽ trên;  

Q  Ế  ĐỊ  : 

Áp dụn  các Đ ều 357, 429, 463 v  466 Bộ luật dân sự năm 2015; các 

Đ ều 26, 39, 147, 235, Đ ều 244 Bộ luật tố tụn  dân sự năm 2015; N hị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 n  y 30/12/2016 của Ủy ban thư n  vụ Quốc hộ  về án 

phí, lệ phí Tòa án,  

Tuyên xử: 

- Đình chỉ một phần yêu cầu khở  k ện của n uyên  ơn. 

- Chấp nhận yêu cầu của chị Lê Thị N ọc D về v ệc yêu cầu chị N uyễn 

Thị Thu H trả số t ền vốn vay  ốc l  30.000.000   n  v  t ền lã  l  5.063.000 

  n , tổn  cộn  l  35.063.000   n .  

Buộc chị N uyễn Thị Thu H phả  c  n hĩa vụ trả cho chị Lê Thị N ọc D 

số t ền vốn vay l  30.000.000  v  t ền lã  l  5.063.000 , tổn  cộn  l  

35.063.000  (Ba mươ  lăm tr ệu khôn  trăm sáu mươ  ba n hìn   n  .  

Kể từ n  y c   ơn yêu cầu th  h nh án m  bên phả  th  h nh án chưa th  

h nh xon , thì h n  thán  còn phả  chịu lã  bằn  50% mức lã  suất theo quy  ịnh 

tạ  khoản 1 Đ ều 468 Bộ luật dân sự năm 2015 tươn  ứn  vớ  th     an chưa th  

h nh án  ến kh  th  h nh án xon . 

 - Về án phí dân sự sơ thẩm:  

 + Chị Lê Thị N ọc D khôn  phả  chịu t ền án phí dân sự sơ thẩm. Ho n  

lạ  cho chị Lê Thị N ọc D, số t ền 1.582.000   n  t ền tạm ứn  án phí  ã nộp 

theo b ên la  thu số 0002972 ngày 17/4/2018 của Ch  cục Th  h nh án dân sự 

huyện Tháp Mư  .  

 + Chị N uyễn Thị Thu H phả  chịu 1.753.000   n  t ền án phí dân sự sơ 

thẩm. 
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 Các  ươn  sự c  quyền khán  cáo bản án n y tron  15 (mư   lăm  n  y 

kể từ n  y tuyên án.  

 Trư n  h p bản án  ư c th  h nh theo quy  ịnh tạ  Đ ều 2 luật Th  h nh án 

dân sự thì n ư    ư c th  h nh án dân sự, n ư   phả  th  h nh án dân sự c  quyền 

thoả thuận th  h nh án, quyền yêu cầu th  h nh án, tự n uyện th  h nh án ho c bị 

cưỡn  chế th  h nh án theo quy  ịnh tạ  các Đ ều 6, 7, 7a, 7b v  9 Luật Thi hành 

án dân sự; th   h ệu th  h nh án  ư c thực h ện theo quy  ịnh tạ  Đ ều 30 Luật th  

h nh án dân sự. 

                                                           .     ĐỒ    É   Ử SƠ   Ẩ  

Nơi nhận:                                  Ẩ       -      Ọ     ÊN TÒA 
- VKSND Huyện;  

- THADS Huyện;                                                          ( ã ký tên   n  dấu  

- Đươn  sự;      

- Lưu h  sơ.             

 

                                                                

                                                                       Lê  ăn  gọc 

 

 


